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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

           HUYỆN Q 

           TỈNH SƠN LA 

Bản án số: 05/2023/HSST 

        Ngày 09/11/2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Q, TỈNH SƠN LA 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bàn Văn Hoàng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Cà Văn Pống     

                                         2. Ông Nguyễn Mạnh Cường 

Thư ký phiên tòa: Ông Tòng Văn Cách - Thư ký Toà án huyện Q, tỉnh Sơn La. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Q, tỉnh Sơn La tham gia phiên toà:  

Ông Lừ Văn Minh - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2022/TLST - HS 

ngày 17 tháng 10 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2021/QĐXXST 

- HS ngày 27 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo. 

1/ Họ và tên: Cam Văn T, Tên gọi khác: Không; sinh ngày 13/5/2005; tại; 

huyện Q, tỉnh Sơn La; Nơi cư trú: Bản C, xã C, huyện Q, tỉnh Sơn La: Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Đảng phái đoàn thể: Không; Dân tộc: 

Thái; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo; Không; Con ông: Cam Văn T 

Nơi cư trú: Bản T, xã M, huyện Q, tỉnh Sơn La: và bà Lò Thị Y; Nơi cư trú: Bản C, xã 

C, huyện Q, tỉnh Sơn La: Bị cáo chưa có vợ con. 

Tiền án: Không: Tiền sự; Có 01 tiền sự: Nhân thân - Năm 2019 bị Tòa án nhân 

dân huyện Q, tỉnh Sơn La áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng. Ngày 09/4/2023 Bị Công an huyện Q ra Quyết định xử lý hành chính về hành 

vi trộm cắp tài sản với số tiền là 1.250.000đ. (Chưa nộp phạt). Bị cáo bị bắt tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 14/8/2023 cho đến nay có mặt tại phiên tòa.  
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2/ Nguyên đơn dân sự Ban Quản lý khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Q - 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Điêu Chính H, có mặt tại phiên tòa.    

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ án được tóm 

tắt như sau:  

Ngày 09/4/2023 Cam Văn T bị Công an huyện Q xử phạt vi phạm hành chính 

với số tiền là 1.250.000đ chưa thi hành xong thì đến ngày 14/8/2023 Cam Văn T đã có 

hành vi lén lút chiếm đoạt 20.000đ tại khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Q, thì bị bảo 

vệ phát hiện bắt qủa tang. 

Vật chứng thu giữ: 20.000VNĐ.  

Hiện trường nơi xảy ra vụ trộm cắp tài sản là tượng phật Quán Thế Âm Bồ Tát 

thuộc khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Q. Phía Bắc giáp vường cây; Phía Nam giáp 

tà ly âm đền linh sơn thủy từ - Nàng Han; Phía Đông là sân và cổng; Phía Tây là 

khoảng sân đất trống.  

Ngày 16/8/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q, tỉnh Sơn La ra 

quyết định trưng cầu giám định đối với số tiền 20.000đ mà bị cáo Cam Văn T trộm 

cắp.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 2032/KL - KTHS ngày 22/8/2023 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La kết luận: Số tiền gửi giám định là tiền 

thật. Hoàn lại toàn bộ đối tượng giám định.  

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 14/8/2023 T đang ở 

X4, xã M, huyện Q thì nảy sinh ý định đến khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Q để 

tộm cắp tài sản (Tiền). Do trước đó T đã đến khu vực trên trộm tiền và bị Công an 

huyện Q xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản (Tiền), nên biết có tiền lễ có thể 

trộm cắp được. T bắt xe buýt đến khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Q để tìm tài sản 

trộm cắp (Tiền), đến khu vực bãi đỗ xe T xuống xe và lên trên Tượng Phật Thế Âm Bồ 

Tát, tại đây T quan sát trong gian phòng thờ dưới chân tượng phật cửa đang mở và 

không có ai trông coi nên T đi vào phía trong, T nhìn thấy 01 đĩa đặt trên bàn đặt lễ ở 

giữa gian thờ ngay giữa cửa ra vào có 01 sấp tiền lẻ, T dùng tay phải vơ lấy hết số tiền 

trong đĩa rồi bỏ vào túi quần bên phải và đi ra khỏi phòng thờ, khi T chuẩn bị xuống 

dưới đường thì bị anh H phát hiện giữ lại và thu giữ số vật chứng nêu trên.  

 Tại bản cáo trạng số: 46/CT - VKS - QN ngày 16/10/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Q, tỉnh Sơn La đã truy tố đối với Cam Văn T về tội Trộm cắp tài sản - 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên toà Kiểm sát viên phát biểu luận tội vẫn giữ nguyên quyết định như 

cáo trạng truy tố truy tố đối với bị cáo Cam Văn T; Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 
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bị cáo Cam Văn T về tội Trộm cắp tài sản; Đề nghị Hội đồng xét xử; Căn cứ điểm a 

khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự.    

- Xử phạt bị cáo Cam Văn T từ 09 (Chín) đến 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 14/8/2023. Không phạt bổ sung – phạt tiền đối với  bị cáo.  

Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận Cơ quan điều tra Công an huyện Q đã trả lại 

20.000đ cho khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Q - Người đại diện theo ủy quyền tại 

phiên tòa không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm cần chấp nhận.  

Bị cáo Cam Văn T không phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị 

Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tại phiên tòa bị cáo Cam Văn T khai nhận, bản cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Q, tỉnh Sơn La được Kiểm sát viên công bố tại phiên tòa phù hợp với 

bản cáo trạng bị cáo đã nhận. Do hành vi của bị cáo đã rõ rằng, nên bị cáo Cam Văn T 

không có ý kiến gì tranh luận với Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

Người đại diện theo ủy quyền tại phiên tòa nhất trí với quan điểm của Kiểm sát 

viên và không có ý kiến gì tranh luận.   

C¨n cø vµo c¸c chøng cứ vµ tµi liÖu có trong hồ sơ, ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn 

toµ; C¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn 

chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o, người bị hại và những người tham gia tố 

tụng khác.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Q, tỉnh 

Sơn La, Viện kiểm sát nhân dân huyện Q, tỉnh Sơn La, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Bị cáo và người đại diện theo ủy quyền không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận của bị cáo, người đại diện theo ủy quyền tại phiên tòa về thời 

gian, địa điểm và diễn biến sự việc phù hợp với các căn cứ khác: Biên bản tiếp nhận 

nguồn tin phạm tội và biên bản khám nghiệm hiện trường. Bị cáo T khai mục đích 

trộm cắp tài sản (tiền) trên là để sài cá nhân.   
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[3] Như vậy: Có đủ căn cứ kết luận: Ngày 14/8/2023 bị cáo Cam Văn T có hành 

vi trộm cắp tài sản (tiền) tại khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Q, tỉnh Sơn La nhằm 

mục đích tiêu sài cho bản thân, đã phạm tội Trộm cắp tài sản - Tội phạm và hình phạt 

được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 173 BLHS; “Có khung hình phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.  

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản tại khu 

du lịch văn hóa tâm linh huyện Q, gây thiệt hại cho khu du lịch văn hóa tâm linh huyện 

Q và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương,  bị cáo đã lợi dụng sơ hở của 

người quản tài sản để chiếm đoạt, thì bị phát hiện bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm 

tội, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; Do đó phải chịu hình phạt theo quy 

định của pháp luật. Tại phiên tòa bị cáo Cam Văn T khai nhận việc bị truy tố và bị đưa 

ra xét xử là đúng người, đúng tội, không oan, sai cho bị cáo. Do vậy cần có mức hình 

phạt tù tương xứng với tính chất mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, nhằm 

cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội, răn 

đe và phòng ngừa tội phạm này nói chung trong giai đoạn hiện nay.   

[5] Xét về nhân thân của bị cáo: Bị cáo Cam Văn T có 01 tiền sự.   

 Năm 2019 bị cáo Cam Văn T bị Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Sơn La áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng với thời hạn là 18 tháng; Ngày 

09/4/2023 bị Công an huyện Q, tỉnh Sơn  La ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

số 0020347/QĐ – HC về hành vi trộm cắp tài sản (tiền) với số tiền phạt là 1.250.000đ 

(Bị cáo chưa nộp phạt); Lẽ ra bị cáo phải lấy đó làm bài học để rèn luyện bản thân, trở 

thành công tốt cho gia đình và xã hội, nhưng do lười lao động để có tiền tiêu sài, ngày 

14/8/2023 bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (tiền) tại khu du lịch 

văn hóa tâm linh huyện Q, thuộc bản H, xã M, huyện Q, tỉnh Sơn La với mục đích tiêu 

sài cá nhân. Như vậy lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm được quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự.                                      

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; phạm tội chưa gây hiệt hại; Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai báo; Tài sản bị cáo trộm cắp đã được thu hồi và trả lại cho Khu du lịch 

văn hóa tâm linh huyện Q – Đại diện là anh Điêu Chính H, là những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.  

[6] Về hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự, Công 

an huyện Q, tỉnh Sơn La đã xác minh, bị cáo hiện nay đang sống phụ thuộc vào nghề 

lao động tự do, không có tài sản riêng, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt 

tiền đối với bị cáo. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận Cơ quan điều tra Công an huyện Q, tỉnh 

Sơn La đã trả lại 20.000đ cho Ban quản lý khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Q, quản 
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lý, sử dụng - Người đại diện theo ủy quyền là anh Điêu Chính H tại phiên tòa không 

yêu cầu bồi thường gì thêm.  

Bị cáo Cam Văn T không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. (Gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo, cận nghèo có giấy xác nhận của UBND xã 

C, huyện Q, tỉnh Sơn La).  

Vì các lẽ trên: 

QuyÕt ®Þnh:  

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ 

luật hình sự.  

Tuyên bố: Bị cáo Cam Văn T phạm tội: Trộm cắp tài sản. 

- Xử phạt bị cáo Cam Văn T 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

14/8/2023.  

Không phạt bổ sung - phạt tiền đối với bị cáo.   

 2. Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận Cơ quan điều tra Công an huyện Q, tỉnh 

Sơn La đã trả lại 20.000đ cho khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Q quản lý, sử dụng. 

 3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm đ khoản 

1 Điều 12 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. Bị cáo Cam Văn T được miễn 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 

 Bị cáo Cam Văn T có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm./.  

Nguyên đơn dân sự được quyền kháng cáo bản án về phần bồi thường thiệt hại 

trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

 

          N¬i nhËn: 
            - TA ND TØnh; 
            - VKSND  (02); 

            - Sở Tư pháp; 

            - CQĐT + TG -CA huyện Q(02); 
            - THA h×nh sù; 
            - THA d©n sù;     

            - UBND xã C;  
            - BÞ c¸o; 

            - Nguyên đơn DS; 
            - L­u ¸n v¨n; 
            - L­u hå s¬; 

 

     T/m.héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                

                             Bàn Văn Hoàng 
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